	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN:  LỊCH SỬ 9
NĂM HỌC: 2016-2017
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:   05 /  12   /2016


I. MỤC TIÊU:

   1. Kiến thức:

- Học sinh củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới  hiện đại từ 1945 đến nay. 

   2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi, nhận xét đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử.
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
    3. Thái độ:  
- Giáo dục cho học sinh ý chí vươn lên không mệt mỏi, qua đó học sinh cố gắng chăm chỉ học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
II. MA TRẬN

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các nội dung lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay
	1

    2.5
	
	1

       0.5
	
	
	
	
	
	2
                  3

	Sự ra đời vai trò và nhiệm vụ của liên hợp quốc
	
	1
      3
	
	
	
	
	
	
	1

                  3

	Cách mạng khoa học kĩ thuật
	
	
	
	
	
	1

     1
	
	
	1
                  1

	Sự phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh
	
	
	
	1

2
	
	
	
	1

      1
	2

4

	Tổng
	1

   2.5
	1  
      3          
	1

   0.5
	1

      2
	
	1
      1
	
	1

      1

	6
                10

	Tỉ lệ
	25%
	30%
	5%
	20%
	
	10%
	
	10%
	100%


III. ĐỀ  ( đính kèm)
IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  ( đính kèm)
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I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1. Ghi lại sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có đáp án đúng:

	A (Sự kiện)
	B (Thời gian)

	1. Liên Xô là nhà nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên vũ trụ.
	A . 8/8/1967

	2. 17 nước Châu Phi giành độc lập
	B . 1/1/1959

	3. Cách mạng Cu-Ba thànhcông
	C .1/10/1949

	4. Thành lập ASEAN
	D .1960

	5. Việt Nam gia nhập ASEAN
	E .1957

	
	G .7/1995


2. Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra:

     Đặc điểm của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới sau chiến tranh thế giới thứ II – 1945:

A. Không phát triển được 

B. Phát triển sôi nổi ở các nước Á , Phi , Mĩ La – tinh 

C. Bị đàn áp nặng nề

D. Thu hút đông đảo quần chúng tham gia
II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2điểm) Tình hình thế giới sau "chiến tranh lạnh" ?
Câu 2: ( 3điểm) Hãy trình bày về Liên hợp quốc ( sự ra đời, nhiệm vụ, vai trò ) ?
Câu 3: ( 1điểm ) Vì sao có thể nói : Hòa bình hợp tác cùng phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức với các dân tộc, trong đó có Việt Nam  ?                                                                            

Câu 4: ( 1 điểm): Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ?
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I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1. Đáp án:
	Sự kiện
	1
	2
	3
	4
	5

	Thời gian
	E
	D
	B
	A
	G


     *  Mỗi ý đúng được 0,5đ
 Câu 2. Đáp án: B, D (0,5đ ) Nếu HS không trả lời đủ đáp án không được điểm
II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2điểm)

* Thế giới sau "chiến tranh lạnh"

    - Hoà hoãn, hòa dịu quan hệ quốc tế (0,25đ)

    - Tiến tới xác lập trật tự thế giới đa cực (0,25đ)

    - Các nước điều chỉnh chiến lược lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm (0,25đ)

    - Còn một số nơi xảy ra nội chiến, xung đột (0,25đ)

( Xu thế chung: Hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức với các dân tộc trong đó có Việt Nam (1đ)

Câu 2: (3 điểm )
A. Hoàn cảnh ra đời 

       Tại hội nghị I- an- ta, các nguyên thủ cũng nhất trí thành lập LHQ ( 0,5đ )

 B. Nhiệm vụ 

    - Duy trì hòa bình và an ninh thế giới  ( 0,5đ )

    - Phát triển mối quan hệ giữa các nước  ( 0,5đ )

    - Thực hiện hợp tác giữa các nước về kinh tế văn  hóa  (0,5đ ) 

C. Vai trò của LHQ 

    - Giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới     ( 0,25đ )

    - Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và nạn phân biệt chủng tộc ( 0,25đ )

    - Phát triển mối quan hệ giao lưu giữa các quốc gia ( 0,25 đ )

    - Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế , văn hoá , khoa học kĩ thuật  ( 0,25 đ )

 Câu 3 ( 1điểm ) : Thời cơ và thách thức 

     - Thời cơ : Có điều kiện  để hội nhập vào nền kinh tế TG và khu vực ( 0,5đ )

     - Thách thức : Nếu không chớp thời cơ  thì sẽ bị tụt hậu với thế giới  (0,5đ )
Câu 4 ( 1điểm)

- Chế tạo các vũ khí và phương tiện có sức tàn phá và huỷ diệt sự sống ( 0,25 đ )
- Nạn ô nhiễm môi trường  ( 0,25 đ )
- Nhiễm phóng xạ nguyên tử, tại nạn lao động, tai nạn giao thông găn liền với kĩ thuật mới, dịch bệnh và tệ nạn xã hội… ( 0,5 đ )
BGH duyệt                       Tổ nhóm chuyên môn                              Người ra đề

